
Đông Nam Á   1 
 

Tài liệu này được dịch từ nguyên bản tiếng Anh với mục đích phục vụ đông đảo 
bạn đọc. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính của Ngân hàng Phát triển 
Châu Á và chỉ có nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này mới đáng tin cậy (nghĩa là 
chỉ nguyên bản tiếng Anh được chính thức công nhận và có hiệu lực). Do vậy, các 
trích dẫn cần dựa vào nguyên bản tiếng Anh của tài liệu này. Ngân hàng Phát 
triển Châu Á không đảm bảo tính chính xác của bản dịch và không chịu trách 
nhiệm nếu có sự sai lệch từ bản gốc. 

******* 
 
Việt Nam 
 

Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng nhanh trong năm 2006 nhờ xuất khẩu, tiêu dùng gia 
tăng và đầu tư mạnh mẽ. Lạm phát vẫn ở mức cao. Việc trở thành thành viên của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) từ tháng 1 năm 2007 đã tạo tiền đề cho công cuộc 
phát triển và các cải cách theo hướng thị trường. Nếu các cải cách về cơ chế được tiếp 
tục, năm nay và những năm tiếp theo Việt Nam sẽ đạt được sự tăng trưởng kinh tế mạnh 
mẽ. 

 

Tình hình phát triển kinh tế 
 

Mức tăng trưởng năm 2006 dự tính đạt 8,0% (số liệu ước tính của chính phủ là 8,2%), 
cao hơn mức tăng trưởng trong 5năm trở lại đây. Nhu cầu đối với xuất khẩu hàng hóa, 
dầu thô và hàng gia công rất lớn. Đầu tư tư nhân và tiêu dùng tư nhân cũng ghi nhận sự 
tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tăng trưởng tiêu dùng tư nhân là do thu nhập tăng và luồng 
ngoại hối chuyển về nước khoảng bốn tỷ đô la. Doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
tăng 20,9% trong năm 2006 (khoảng 13% sau khi điều chỉnh tỷ lệ lạm phát: xem 2.29.1 
bản tiếng Anh). 

Tổng đầu tư vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 39,4% GDP trong năm 2006. Đầu tư tư nhân 
được thúc đẩy bởi việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với công việc kinh doanh 
và hướng tới sự đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước và khối tư nhân cũng 
như giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Khối doanh nghiệp trong nước 
chiếm 33,6% tổng đầu tư năm 2006 (xem 2.29.2). Tỷ lệ này đã tăng lên đáng kể so với 
mức 22,6% năm năm trước đây. Cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tăng lên 
10,2 tỷ đô la trong năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ khi đất nước mở cửa đầu tư vào 
năm 1986.  

Trong lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm hơn 90% tổng tăng 
trưởng GDP trong năm 2006  (xem 2.29.3). Công nghiệp tăng trưởng mạnh ở mức 
10,4%, thấp hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng trong năm trước. Các khu vực sản 
xuất và phục vụ vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh (12,4% và 11,6%, xem 2.29.4). Tuy 
nhiên, ngành khai khoáng tăng trưởng nhẹ là do sự suy giảm sản lượng khai thác dầu 
thô từ 18,5 triệu tấn trong năm 2005 xuống 17,0 triệu tấn trong năm 2006. Việc dự kiến 
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đưa vào khai thác nhiều giếng dầu mới trong những năm tới đây dự kiến sẽ nâng cao 
sản lượng. 

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các hoạt động thương mại, du lịch, vận chuyển, viễn 
thông và tài chính, lĩnh vực dịch vụ đã tăng trưởng đạt mức 8,2% (xem 2.29.5). Nhu cầu 
bùng nổ về điện thoại di động đang là thúc đẩy cho sự tăng trưởng này. Khi doanh số 
tăng vọt, số lượng điện thoại trên 100 người dân đã tăng lên 31 máy trong năm 2006 so 
với con số 19 máy trong năm 2005, và dự kiến sẽ vượt qua mức 50 máy vào cuối năm 
2009. 

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng 2,9% trong năm vừa qua, thấp hơn mức tăng trưởng 
bình quân trong những năm gần đây do lụt lội và bão. Sản lượng gạo giảm xuống, một 
phần là do sự suy giảm diện tích canh tác. Đất nông nghiệp đang được chuyển đổi sang 
mục đích xây dựng các khu công nghiệp, điều này phản ánh sự chuyển đổi cơ cấu của 
nền kinh tế: tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế giảm xuống còn 20,4% GDP trong 
năm 2006 so với mức 24,5% của năm 2000. Sản xuất trà, cà phê, cao su tự nhiên tăng 
trưởng do giá xuất khẩu ở mức cao. Nhu cầu lớn của thị trường nước ngoài cũng thúc 
đẩy sự tăng trưởng của ngành thủy sản. 

Xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong năm 2006, tăng lên 23,0% tính theo đồng đô la Mỹ. Tỷ 
trọng xuất khẩu trong GDP tăng từ 46% năm 2000 lên 66% trong năm 2006, thể hiện sự 
mở cửa của nền kinh tế ngay từ trước khi Việt Nam gia nhập WTO tháng 1 năm nay. Cơ 
cấu xuất khẩu đã đa dạng hơn – hàng hóa như dầu thô, gạo, hải sản và cà phê vẫn đóng 
vai trò chủ đạo, nhưng thị phần của các hàng hóa sản xuất khác đang tăng lên. Xuất 
khẩu hàng may mặc, điện tử và đồ gỗ mỗi loại tăng trưởng ít nhất là 20% trong năm 
2006. 

Nhu cầu trong nước mạnh mẽ, đặt biệt là từ các dự án đầu tư, đã nâng mức nhập khẩu 
lên một phần ba, làm tăng thâm hụt mậu dịch lên 4,5 tỷ đô la Mỹ. Nhờ luồng kiều hối của 
tư nhân chuyển về và nhờ các khoản thu từ du lịch tiếp tục tăng mạnh, thâm hụt tài 
khoản vãng lai đã giảm xuống còn 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2,1% GDP. Luồng vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) cũng giúp cân bằng cán cân thanh toán, khiến tổng dự trữ chính thức 
tăng lên 11,4 tỷ đô la Mỹ, tương đương kim ngạch nhập khẩu trong khoảng 3,5 tháng 
(xem 2.29.6). 

Lạm phát vẫn tiếp tục ở mức cao trong năm 2006, vượt quá 7% liên tục trong ba năm 
gần đây (xem 2.29.7). Giá lương thực tăng cao là một nguyên nhân; việc tăng giá có 
kiểm soát của các loại nhiên liệu nội địa và chi phí vận tải là các nguyên nhân khác. Tỷ lệ 
lạm phát trong tháng 2 năm 2007 là 6,5%, với dự báo là sẽ duy trì xấp xỉ ở mức này trong 
các tháng còn lại của năm. Đối với những người chủ lao động, nhu cầu về công nhân và 
lao động có chuyên môn tăng nhanh cũng buộc họ phải tăng các chi phí nhân công. Là 
một thành tố của quá trình cải cách các dịch vụ công, mức lương tối thiểu của công chức 
nhà nước đã tăng thêm 30% vào tháng 10 năm 2006. Giá xăng dầu nội địa tăng lên hai 
đợt vào tháng 4 và tháng 8 năm 2006, tổng cộng 18,5%, điều chỉnh với hai đợt giảm giá 
nữa thì thực tăng ở mức 12,5%. Việc trợ giá xăng dầu hầu như đã bị xóa bỏ, và Chính 
phủ dự kiến sẽ xóa bỏ hoàn toàn trong năm tới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã ước tính 
rằng sự trợ giá đó, chủ yếu đối với dầu diesel, đã chiếm tới 1,3% GDP năm 2006. 

Để kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đặt muc tiêu tăng trưởng tín 
dụng cuối năm 2006 là 20%, so với mức tăng trưởng nhanh 40% trong năm 2005 (tăng 
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trưởng tín dụng thực tế là vào khoảng 24% vào cuối năm 2006, xem 2.29.8). Sự tăng 
trưởng tín dụng chậm lại trong năm 2006 là do chính sách cho vay thận trọng hơn của 
các ngân hàng thương mại nhà nước, với các tiêu chuẩn an toàn mới. 

Tại Việt Nam, các cơ quan chủ quản theo đuổi chính sách tỷ giá thả nổi có kiểm soát 
Đồng Việt Nam. Đồng Việt Nam đã giảm giá trên danh nghĩa so với đồng đô la Mỹ 
khoảng 1% trong năm 2006 (xem 2.29.9). Tiến thêm một bước trong việc quản lý tỷ giá 
linh hoạt hơn, ngân hàng trung ương đã mở rộng dải giao dịch hàng ngày cho Đồng Việt 
Nam đối với đồng đô la Mỹ, từ 0,25% lên 0,5%. 

Tổng thâm hụt tài chính trong năm 2006 ở mức cao, khoảng 5% GDP do Chính phủ tập 
trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Thu ngân sách đã vượt kế hoạch 10% do nguồn thu 
từ dầu cao hơn (29% tổng thu), do cải thiện công tác quản lý thuế, đồng thời do số doanh 
nghiệp đóng thuế tăng lên (xem 2.29.10). Nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng đã tăng lên 
đáng kể trong những năm gần đây. Sự tăng trưởng nguồn thu ngân sách mạnh mẽ là rất 
quan trọng đối với việc đáp ứng các khoản chi của nhà nước, chiếm 30% trong tổng số 
140 tỷ đô la đầu tư cần có nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai 
đoạn 2006 -2010. Các chi tiêu ngoài ngân sách tăng từ 1,2% GDP năm 2004 lên khoảng 
2% GDP năm 2006. Các chi tiêu này được dùng chủ yếu cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
và giáo dục. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện nay vượt quá 9% GDP và dự kiến sẽ tăng lên 
11% trong những năm tới đây. Các chi tiêu ngoài ngân sách chịu sự giám sát kỹ lưỡng 
của Quốc hội, tương tự như các khoản chi tiêu trong ngân sách. Các khoản nợ nhà nước 
và được nhà nước đảm bảo là vào khoảng 45,5% GDP trên danh nghĩa, tính đến cuối 
năm 2006. Nợ nước ngoài là vào khoảng 32% GDP. Cơ quan đánh giá tín dụng quốc tế 
Moody đã nâng định mức tín nhiệm về Ba3 của Việt Nam từ ổn định lên tăng trưởng. 

Sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân đã trở thành đặc điểm nổi bật của sự phát 
triển kinh tế Việt Nam trong thập kỷ vừa qua. Khu vực ngoài quốc doanh đóng góp hơn 
một nửa cho GDP 2006. Ước tính ban đầu cho thấy các hoạt động kinh doanh khu vực tư 
nhân đã đóng góp tới 90% tổng số 7,5 triệu việc làm được tạo ra trong giai đoạn 5 năm 
cho tới năm 2005. Phần lớn trong tổng số 1,6 triệu việc làm mới mỗi năm mà Việt Nam 
cần có trong giai đoạn 2006 – 2010 hy vọng sẽ do khu vực kinh tế tư nhân tạo ra. Tuy 
nhiên, sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao là một điều hiển nhiên. Cấp quản lý các khu 
công nghiệp và khu chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng các trường 
dạy nghề của thành phố chỉ có thể cung cấp 15% trong tổng số 500.000 lao động mà 
ngành công nghiệp thành phố sẽ cần đến cho tới năm 2010. 

Trong lĩnh vực chính sách, Chính phủ đã hoạch định một chiến lược cải cách ngân hàng. 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phải chuyển đổi thành một ngân hàng trung ương tiên 
tiến với năng lực quản lý các chính sách tiền tệ và giám sát các tổ chức tài chính. Các 
ngân hàng thương mại nhà nước sẽ được tái cơ cấu nhằm cải thiện họat động của mình, 
và sẽ được cổ phần hóa, hoặc “tư nhân hóa” một phần trước năm 2010. Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ được cổ phần hóa một phần vào nửa cuối năm 
nay. Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán đã giúp các ngân hàng thương mại cổ phần 
tăng vốn và đồng thời tăng hệ số an toàn vốn của họ. Nhiều ngân hàng trong nước cũng 
có các đối tác chiến lược là các ngân hàng quốc tế. 

Thị trường chứng khoán phát triển nhanh hơn dự kiến trong năm 2006. Số lượng các 
công ty niêm yết đã tăng từ 41 lên 193 công ty, và tổng số vốn hoá của thị trường đã tăng 
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hơn 20 lần so với mức năm 2005 lên 14 tỷ đô la, tương đương 22,7% GDP. Chỉ số các 
cổ phiếu chính đã tăng từ 307,5 điểm hồi cuối năm 2005 lên 751,8 điểm sau đó một năm, 
và đạt số điểm 1.138 vào cuối tháng 2 năm nay (xem 2.29.11). Có sự lo ngại rằng việc 
các nhà đầu tư sử dụng nguồn tiền vay từ ngân hàng sẽ có thể gặp khó khăn trong việc 
trả nợ nếu giá cổ phiếu giảm xuống, và luồng vốn luân chuyển lớn có thể gây khó khăn 
cho việc thực hiện các chính sách tiền tệ và chuyển đổi ngoại tệ. Ghi nhận nguy cơ này, 
ngân hàng trung ương đã cảnh báo các ngân hàng thương mại về các rủi ro của các 
khoản nợ gia tăng dùng để đầu tư vào chứng khoán, đồng thời yêu cầu các ngân hàng 
thương mại báo cáo về các khoản nợ này. 

Đã có các động thái nhằm cải thiện công tác quản lý kinh doanh và điều tiết thị trường. 
Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán đã được thông qua, bắt đầu có hiệu lực từ 
tháng 1 năm 2007. Luật này cung cấp cơ sở pháp lý nhằm bảo vệc các nhà đầu tư và 
tính minh bạch của thị trường, bao gồm các yêu cầu công bố thông tin đối với các công ty 
do các nhà đầu tư đại chúng nắm giữ. Quyền sở hữu nước ngoài tối đa đối với các công 
ty niêm yết đã được nâng từ 30% lên 49%. Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán cũng 
khuyến khích các công ty nhà nước phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Một số công 
ty con thuộc tập đoàn doanh nghiệp nhà nước lớn như trong lĩnh vực thủy điện đã thành 
công trong các đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thủ tướng đã phê chuẩn vào 
tháng 12 danh sách các công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa trong giai đoạn 2007 – 2010, 
bao gồm cả những công ty chủ chốt như Hàng không Viêt Nam. 

 

Triển vọng kinh tế 
 

Triển vọng của nền kinh tế được dự báo dựa trên giả thuyết rằng sự gia nhập WTO sẽ 
duy trì được đà cải cách cơ cấu. Các cam kết tự do hóa khu vực tài chính sẽ đẩy nhanh 
quá trình cải tổ ngành ngân hàng. Các cải cách trước đây của các ngân hàng nhà nước, 
sự hợp tác giữa các ngân hàng trong nước và nước ngoài, cũng như việc nâng cao cân 
bằng vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ đem lại kết quả là một hệ thống 
ngân hàng được củng cố, danh mục sản phẩm dành cho khách hàng đa dạng hơn, cũng 
như việc tiếp cận tài chính dễ dàng hơn, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tương tự như vậy, tốc độ cải cách các doanh nghiệp nhà nước sẽ được thúc đẩy bằng 
áp lực cạnh tranh gia tăng một khi các doanh nghiệp này đối mặt với sự hiện diện của 
các doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường nội địa. Động lực từ những đợt phát hành cổ 
phiếu thành công đầu tiên trong năm 2006 và sự ghi nhận về hoạt động kinh doanh được 
cải thiện của các doanh nghiệp nhà nước hy vọng sẽ đẩy mạnh tốc độ cổ phần hóa, nhất 
là đối với các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Việt Nam cũng đã cam kết khi gia 
nhập WTO sẽ cho phép sở hữu nước ngoài đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 

Dựa trên các giả thuyết này, nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng 8,3% vào năm 
2007 và 8,5% năm 2008. Sự tăng trưởng sẽ được củng cố bởi tiêu dùng tư nhân, đầu tư 
tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ. Tổng đầu tư trong GDP dự kiến là 
khoảng 40% trong hai năm tới. Ngành công nghiệp (dự kiến mở rộng 10,5%) và dịch vụ 
(8,5%) sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng chung (xem 2.29.12). Chính phủ có kế hoạch 
nâng cao chi tiêu vào cơ sở hạ tầng lên 11% GDP trong trung hạn từ mức 9% hiện thời, 
và điều này sẽ khuấy động các hoạt động xây dựng. 
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Việc gia nhập WTO cũng mang lại cơ hội lớn hơn cho các nhà xuất khẩu do Việt nam đã 
được hưởng sự đối xử của các thành viên WTO dành cho các quốc gia được ưu tiên 
đồng thời không còn phải chịu hạn ngạch thương mại. Điều này sẽ làm lợi cho các ngành 
có tính cạnh tranh cao như may mặc, đồ gỗ, da giày và hải sản. Xuất khẩu dự kiến sẽ 
duy trì mức tăng trưởng mạnh khoảng 18% trong năm nay và năm tới. Nhu cầu đầu tư và 
tiêu dùng mạnh mẽ sẽ làm cho tăng trưởng nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao, và thâm 
hụt thương mại ước tính khoảng 4,7% GDP trong năm 2007, và 3,8% trong năm 2008 
(xem 2.29.13). Tuy nhiên, luồng kiều hối của tư nhân chuyển về và các khoản thu từ du 
lịch tiếp tục tăng mạnh cũng sẽ đóng góp một khoản thặng dư tài khoản vãng lai nhỏ 
trong giai đoạn dự báo. 

Các chính sách tài khóa sẽ tiếp tục được mở rộng, với việc chi tiêu thêm vào lương công 
chức và cơ sở hạ tầng. Việc quản lý thuế được củng cố và sự mở rộng của khu vực kinh 
tế chính thức trong nền kinh tế sẽ gia tăng nguồn thu từ thuế. Tác động của việc cắt giảm 
thuế nhập khẩu khi gia nhập WTO ở mức vừa phải: thuế nhập khẩu bình quân sẽ giảm 
xuống còn 4% đến 13,4% và điều này sẽ được thực hiện trong khoảng từ 5 tới 7 năm. 
Thâm hụt ngân sách dự kiến là duy trì ở mức 5%. 

Các cấp lãnh đạo chính trị đã tăng cường nỗ lực chống tham nhũng, và một ủy ban do 
Thủ tướng đứng đầu đã được thành lập để điều phối quá trình này. Đảng đã ban hành 
một quyết định hồi tháng 1 năm 2007 nhằm sắp xếp lại tổ chức và tăng cường tính minh 
bạch của các doanh nghiệp trực thuộc các Bộ Quốc phòng và Bộ Công An, thể hiện sự 
cam kết của giới lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế nhà 
nước.  

Các rủi ro nội tại đối với quy hoạch này bao gồm việc quay lại theo lối mòn cũ trong quá 
trình thực thi các cam kết của Chính phủ đối với cải cách và kiểm soát tham nhũng, điều 
này có thể kìm hãm quá trình đầu tư. Rủi ro này hiện thời có vẻ còn thấp. Sự thiếu hụt 
điện năng vẫn là một vấn đề, do nhu cầu tăng trưởng hàng năm cần thêm 15%. Đầu tư 
cho ngành điện lực cần tới số tiền rất lớn mỗi năm (2,5 tới 3,5 tỷ đô la). Thủy điện chiếm 
56% sản lượng điện, nhưng điều này lại làm cho quốc gia này dễ bị ảnh hưởng bởi hạn 
hán hơn. Việc không đáp ứng được các nhu cầu về năng lượng và làm giảm bớt sự phụ 
thuộc vào thủy điện có thể cản trở sự tăng trưởng. 

 

Triển vọng phát triển  
 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 – 2010 đặt ra mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng 
kinh tế cao (7,5 0 8% hàng năm) dựa trên tỷ lệ đầu tư so với GDP vào khoảng 40%. Mức 
đầu tư hiện tại vốn đã khá cao; thử thách hiện thời là cải thiện tính hiệu quả của đầu tư. 
Các nghiên cứu không đưa ra được cải thiện đáng kể về hiệu quả sử dụng vốn trong 
những năm gần đây. Nhiều khoản đầu tư công được sử dụng thiếu hiệu quả. Tỷ lệ gia 
tăng của đầu tư khu vực trong nước và nước ngoài trong tổng đầu tư (vào khoảng 46% 
trong giai đoạn 2001 – 2005) sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, và việc tái cơ cấu các 
doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ có tác động tương tự đối với khu vực kinh tế nhà nước. 
Tuy vậy, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước cần phải được đẩy mạnh, nhất là 
trong bối cảnh việc gia nhập WTO sẽ cho phép ngày càng nhiều các công ty nước ngoài 
hoạt động trong nước. 
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Liên quan đến vấn đề hiệu quả là sự thiếu hụt các lao động có tay nghề cao. Điều này đã 
được phản ánh trong các khảo sát như là khó khăn đứng hàng thứ ba đối với các doanh 
nghiệp sản xuất, xếp sau tiếp cận tài chính và đất đai. Hệ thống đào tạo không phát huy 
được hiệu quả, với các chương trình học thường là lạc hậu, với phương pháp giảng dạy 
thụ động, cũng như các hoạt động nghiên cứu xa rời với giảng dạy. 

Một thử thách khác là việc duy trì được sự phát triển có kiểm soát của thị trường chứng 
khoán trong sự bùng nổ của giá cổ phiếu. Sự đảo chiều đột ngột và luồng vốn ào ạt có 
thể làm nền kinh tế bị sốc. Trong khi lượng cổ phiếu phát hành ngày càng tăng thì nhu 
cầu thậm chí còn mạnh hơn, bởi sự hạn chế của các kênh đầu tư khác. Việc đào tạo các 
nhà đầu tư và cung cấp thông tin kinh doanh tốt hơn dường như là một phần của câu trả 
lời. Ở tầm vĩ mô, cần phải có một cơ sở dữ liệu tổng quát và kịp thời nhằm hướng dẫn 
cho công tác xây dựng chính sách và thúc đẩy thị trường hoạt động.  
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